
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 86, ngõ 35, phố Cát Linh , Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

31/07/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH MINH

0106920991

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) 
- Buôn bán bao bì, nắp nút chai, các đầu vòi xịt, đóng hộp

4669(Chính)

2. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

3. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

4. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

5. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

6. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

7. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4772

8. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

9. Sửa chữa thiết bị khác 3319

10. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

11. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết:
- Đại lý 

4610

12. Bán buôn thực phẩm 4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ 
THƯƠNG MẠI THÀNH MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH MINH TRADE IMPORT - EXPORT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANHMINH TRADE IM-EX CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0944872159
Email: thanhminhtrade@gmail.com

Fax:
Website:
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1.200.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1PHẠM VĂN 
DŨNG 

Tổ 21, khu Tân Khai 
I, Phường Vĩnh Hưng, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

400.000.000 33,33 037045000024

2NGUYỄN 
THỊ HỒ LY

Xóm 10, Xã Phương 
Công, Huyện Tiền 
Hải, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

400.000.000 33,33 034179001101

3ĐỖ THỊ 
TĨNH 

Phố Khánh Tân  , 
Phường Ninh Khánh, 
Thành phố Ninh 
Bình, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam

400.000.000 33,33 161455616

13. Bán buôn đồ uống 4633

14. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 

4649

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 
- Bán buôn máy móc, thiết bị máy công nghiệp

4659

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 

8299

17. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo 
quy định của pháp luật) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN THỊ HỒ LY Nữ

06/12/1979 Kinh Việt Nam

034179001101
31/03/2015 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Xóm 10, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 86, ngõ 35, phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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